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Chuột và bàn phím không dây đem lại sự quen thuộc, độ 
chính xác và thoải mái cho người dùng - cùng với khả 
năng cắm vào-là-sử dụng đáng tin cậy cho chuyên gia 
CNTT. 

LÝ TƯỞNG CHO 
Những người muốn các tính năng tiên tiến hơn trong 
một bộ đôi, bao gồm sự thoải mái lớn hơn từ con chuột 
uốn lượn cùng cảm giác quen thuộc với bàn phím có 
kích thước đầy đủ. 

CÁC LỢI ÍCH CỦA SẢN PHẨM 
BÀN PHÍM 
● Thiết kế bàn phím quen thuộc  
● Các phím F có thể tùy chỉnh1 
● Thiết kế chống nước đổ tràn2 
● Hình dáng và cảm nhận bàn phím quen thuộc, yên 

tĩnh 
● 3 tùy chọn độ cao có thể điều chỉnh 
● Các phím đặc biệt: Điều khiển âm nhạc, các phím có 

thể lập trình1 
● Chỗ gác tay và bàn phím số tích hợp 
● Mực in phím chống ăn mòn 
 
CHUỘT 
● Kích thước đầy đủ 
● 5 nút chuột có thể lập trình1 
● Cảm biến theo dõi quang học 1000 DPI có độ chính 

xác cao 
● Cuộn từng dòng 
● Bánh xe nghiêng để cuộn từ bên này sang bên kia 
 
BÀN PHÍM & CHUỘT 
● Công nghệ không dây Unifying của Logitech thông 

qua đầu thu USB Logitech Unifying  
● Công tắc bật/tắt 

 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
Chứng nhận Toàn cầu (danh sách có sẵn theo yêu cầu) 
Khả năng tương thích Windows® 7, 8, 10 trở lên 

Chrome OS™ 
Kết nối không dây Công nghệ không dây Unifying của Logitech 

thông qua đầu thu USB Unifying 
Phạm vi không dây 10 mét 
Thời gian sử dụng 10 triệu lần nhấn phím/nhấp chuột 
Độ tin cậy MTTF > 150K giờ 

Thời gian Hỏng hóc Trung bình của các bộ phận điện 

Bảo hành Mỹ & Châu Á Thái Bình Dương 1 năm 
Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi & Nhật Bản  
2 năm 

Pin bàn phím 2x AA, 36 tháng3 
Đèn chỉ báo pin bàn phím Có 
Bố cục bàn phím Xem mặt sau 
Kích thước bàn phím Kích thước đầy đủ 
Số lượng phím 107 
Bàn phím số Có (10 phím) 
Gõ Plunger 
Chân nghiêng Có 
Các góc nghiêng Tự nhiên, nghiêng 4° và 8° 
Các phím được chiếu sáng nền Không 
Đèn phím Caps Lock Có 
Đèn phím Num Lock Không 
Bàn phím Easy-Switch Không 
Pin chuột 2x AA, 18 tháng3 

Đèn chỉ báo pin chuột Có 
Theo dõi chuột Quang học có độ phân giải cao 
DPI theo dõi chuột 1000 
Cuộn chuột Con lăn 
Tay thuận chuột Phải 
Chuột Easy-Switch Không 
Logitech Options  Có – Bàn phím & chuột được trang bị Options 
Logitech Flow Không 
Trọng lượng sản phẩm Bàn phím 805 g, Chuột 73,5 g 
Kích thước sản phẩm Bàn phím Rộng 24 mm × Dài 193,5 mm ×  

Cao 457,3 mm 
Chuột Rộng 11,5 mm × Dài 61,8 mm ×  
Cao 39,2 mm 

Tổng trọng lượng kèm bao bì 1,199 g 
Kích thước bao bì 200 mm H × 480 mm W × 530 mm L 
Tính bền vững Không rõ 
Đơn vị trong một thùng 4 
Nhiệt độ lưu trữ -5 tới 45°C 
Nhiệt độ hoạt động 0 tới 40°C 
Phần mềm Logitech Options dành cho Windows® và 

macOS® (tùy chọn) 
Vị trí hướng dẫn vận hành Chèn 
Triển khai hàng loạt bởi Quản trị viên CNTT Bản cập nhật phần sụn thiết bị (DFU); ứng 

dụng Logitech Options 
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Mã phụ tùng (Part Number) Mã vạch Bố cục bàn phím Màu 
920-008671 097855137265 Hoa Kỳ Than chì 
920-008672 097855137272 FRC Than chì 
920-008673 097855137289 ESP Than chì 
920-008674 097855137296 PTB Than chì 
920-008675 5099206077379  DEU Than chì 
920-008676 5099206077386 Vương quốc Anh Than chì 
920-008677 5099206077393 CH Than chì 
920-008678 5099206077409 NLB Than chì 
920-008679 5099206077416 ITA Than chì 
920-008680 5099206077423 ESP Than chì 
920-008682 097855137302 Hoa Kỳ Than chì 
920-008683 5099206077447 DI CHUYỂN NGANG Than chì 
920-008684 5099206077454 Vương quốc Anh Than chì 
920-008685 5099206077461 MỸ QUỐC TẾ Than chì 
920-008686 5099206077478 RUS Than chì 
920-008687 5099206077485 TUR Than chì 
920-008688 5099206077492  CZE-SKY Than chì 
920-008689 5099206077508 HEB Than chì 
920-008690 5099206077515 HUN Than chì 
920-008691 6920377907648 Hoa Kỳ Than chì 
920-008692 5099206077522 HRV-SLV Than chì 
920-008693 5099206077539 ARA (102) Than chì 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Yêu cầu phần mềm Logitech Options, có sẵn để tải về cho Windows 10 trở lên, macOS 10.14 trở lên. 
2. Được kiểm nghiệm trong điều kiện giới hạn (tối đa 60 ml chất lỏng đổ tràn). Không được nhúng bàn phím vào chất lỏng. 
3. Thời gian sử dụng pin có thể thay đổi tùy theo người dùng và điều kiện sử dụng máy tính. 
4. Phạm vi không dây có thể thay đổi tùy theo môi trường vận hành và thiết lập máy tính. 

 


